VĂN 7 
Tuần trước các em HS đã đọc các bài theo yêu cầu, bây giờ các em thực hiện một số bài tập sau:
Văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

1) Tác phẩm trên tác giả dùng phương thức biểu đạt nào?

2) Đoạn cuối “Tinh thần ... kháng chiến” /25.

a) Xác định câu rút gọn tác giả đã dùng trong đoạn trên và cho biết rút gọn thành phần nào?

b) Xác định phép liệt kê được sử dụng trong đoạn trích trên? Nêu tác dụng. 

Viết bài văn nghị luận:

Dân gian có câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Chứng minh nội dung câu tục ngữ đó.
Các em HS lớp 7a1; 7a2; 7a3 nộp cho cô Hằng qua mail: tranhang1292@gmail.com hoặc qua tin nhắn FB: Tran TtHang. Còn bạn nào có zalo của GVCN thì gửi qua cho GVCN rồi nhờ GVCN gửi lại cho GV môn Văn. Mong các em làm đủ, 6 tuần trước bạn nào chưa nộp thì nhanh chóng làm để nộp lại cho GVBM.

TOÁN 7 

Bài 1. Cho tam giác ABC, đường phân giác AD (D thuộc BC), kẻ tia Dx song song với AB, tia Dx cắt AC tại E. Chứng minh ΔADE là tam giác cân.

Bài 2. Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 8cm và BC = 10cm.

a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông.

b) Kẻ phân giác BD và CE (D thuộc AC, E thuộc AB), BD và CE cắt nhau tại I. Tính góc
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Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc vẽ tia Bx song song với AH). Trên Bx lấy D sao cho BD = AH.
a) Chứng minh ΔAHB và ΔDHB bằng nhau.

b) Nếu AC = 12cm; BC =15cm. Tính độ dài DH.

Bài 4. Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC. Gọi M là trung điểm của AD. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho ME = MB. Trên tia đối của tia MC lấy F sao cho MF = MC. Chứng minh:

a) AE = BD;

b) AF // BC.

c) Ba điểm A, E, F thẳng hàng.

Bài 5. Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh 
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b) Chứng minh AM⊥BC.
c) Trên cạnh BA lấy  điểm E. Trên cạnh CA lấy điểm F sao cho BE = CF. Chứng minh ΔEBC và ΔFCB bằng nhau.

d) Chứng minh EF // BC.

SINH HỌC LỚP 7

Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1/ Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước?

Câu 2/ Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn?

Câu 3/ Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về đêm?

Câu 4/ Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch?

Câu 5: Nêu đặc điểm chung của lớp bò sát? (bài 40)

Câu 6/ Vai trò lớp bò sát: (bài 40)

Học sinh làm xong có thể chụp gửi qua:

Zalo: 0389299985

Gmail: lethilieu8787@gmail.com
Gửi ở phòng bảo vệ

Chú ý: Học sinh nhớ ghi  đầy đủ họ và tên, lớp

GDCD 7

Em hãy tìm hiểu bài 13 (tiếp theo) môn gdcd 7, cho biết bổn phận của trẻ em? Liên hệ bản thân em.

BÀI TẬP LỊCH SỬ 7 ( NGÀY 23/3/2020)

Câu 1: Em hãy cho biết tên những anh hùng có công gì trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 2: Học thuộc bài 20 phần I và bài 23 phần I theo đề cương đã cho trong tuần 7.

Câu 3: Giải thích quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư 

nông”?

Câu 4: Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ qua đọan trích ( sách giáo khoa lịch sử 7, trang 96?

 VẬT LÝ 
I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn đáp án mà bạn cho là đúng.


Câu 1: Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích?

a. Một ống bằng gỗ.  






b. Một ống bằng thép.


c. Một ống bằng giấy.                        




d. Một ống bằng nhựa.


Câu 3: Dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện? 


a. Pin.


b. Ac qui.

c. Bóng đèn điện đang sáng.
 
 d. Đinamô lắp ở xe đạp.


Câu 3: Trong các cách sau đây, cách nào làm thước nhựa bị nhiễm điện?


a. Phơi ngoài nắng.






b. Cọ xát vào vải khô.


c. Nhúng vào nước ấm.





d. Đặt gần nguồn điện.


Câu 4: Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?

a. Vật đó mất bớt điện tích dương.




b. Vật đó nhận thêm electron.

c. Vật đó mất bớt êlectrôn.





d. Vật đó nhận thêm điện tích dương.


Câu 5: Sơ đồ của mạch điện là gì?

a. Là ảnh chụp mạch điện thật.


b. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện.


c. Là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó.


d. Là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ.


Câu 6: Electron tự do có trong vật nào dưới đây?

a. Mảnh nilông

b. Mảnh nhôm

c. Mảnh giấy khô    

d. Mảnh nhựa  
 
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?


a. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.


b. Nguồn điện tạo ra hai cực có điện tích cùng loại giống nhau.


c. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch kín.


d. Nguồn điện tạo ra hai cực có điện tích khác loại .


Câu 8. Có bốn vật A, B, C, D đã nhiễm điện. Nếu vật A đẩy vật B, vật B hút vật C, vật C đẩy vật D thì:      
           a. Vật A và C có điện tích trái dấu.           
      


 c. Vật A và D có điện tích cùng dấu.                         

           b. Vật C và D có điện tích trái dấu.           
       
 

 d. Vật B và D có điện tích cùng dấu. 



Câu 9. Kim loại là chất dẫn điện tốt vì:



a. Trong kim loại có nhiều hạt nhân tự do.              



b. Trong kim loại có nhiều êlectron tự do.         



c. Trong kim loại có nhiều nguyên tử tự do.             



d. Trong kim loại có nhiều hạt nhân, nguyên tử và êlectron tự do.  



Câu 10: Một vật trung hòa về điện thì:

a. vật đó không đẩy cũng không hút bất kỳ vật nào.             

b. vật nhận thêm êlectron.


c. vật mất bớt êlectron.





d. vật nhận thêm điện tích dương.


II. Tự luận.


Câu 1. Khi nào vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương?

Câu 2. Giải thích tại sao vào những ngày thời tiết khô ráo, đặc biệt là những ngày hanh khô, khi ta chải đầu 
bằng lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra ?

Câu 3. 


a) Có mấy loại điện tích? Chúng tương tác với nhau như thế nào?


b) Dòng điện trong kim loại là gì? 
Câu 4. Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi bằng khăn bông khô, ta vẫn thấy có bụi vải bám vào chúng. Giải thích tại sao?

Câu 5. 


a) Thế nào là chất cách điện ? Thế nào là chất dẫn điện? Cho ví dụ về chất dẫn điện và chất cách điện?


b) Nêu sơ lược về cấu tạo của nguyên tử?


c) Dòng điện là gì?

Câu 6. Lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, sau khi chải tóc bằng lược nhựa thì cả tóc và lược bị nhiễm điện, biết rằng lược bị nhiễm điện dương.


a) Hỏi tóc bị nhiễm điện loại gì? Lúc này êlectron dịch chuyển như thế nào ở tóc và lược.


b) Vì sao có những lần sau khi chải, ta thấy có một vài sợi tóc bị dựng đứng thẳng lên?

ENGLISH 7

ĐỘNG TỪ BẤT QUY TĂC

	No
	Infinitive
	Past simple
	Past participle
	meaning

	11
	cost
	cost
	cost
	giá

	12
	cut
	cut
	cut
	Cắt

	13
	do
	did
	done
	Làm

	14
	Draw
	drew
	drawn
	Vẽ

	15
	Drink
	Drank
	drunk
	Uống

	16
	Drive
	drove
	driven
	Lái xe

	17
	Eat
	ate
	eaten
	Ăn

	18
	Fall
	Fell
	Fallen
	Té xuống

	19
	Fell
	Felt
	Felt
	Cảm thấy

	20
	fight
	fought
	Fought
	Đánh nhau


UNIT 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK
1. How many, how much (bao nhiêu)
a. How many:
Dùng trước danh từ đếm được số nhiều.
Cấu trúc cơ bản:
How many + noun-s/ noun-es + are there…… ?

There is + a/ an/ one + singular noun.

There are + số lượng + plural noun-s/ es.

Ex: How many people are there in your family?

There are five people.

b. How much:
Dùng trước danh từ không đếm được.
Cấu trúc cơ bản: 

How much + non - count noun + is there ….?

                         + do/ does/ did + V + O?

There is + some + non - count noun.

S + V + SL + …...

Ex: How much water do you drink everyday?

Two liters.

* Ngoài ra how much còn thường được dùng khi hỏi giá cả.

Ex: How much does that shirt?- 50.000 dong.

2. A, an, some, any
a. a và an (một)
A và an được dùng cho danh từ số ít đếm được. A đứng trước phụ âm, an đứng trước nguyên âm (tính theo cách phát âm chứ không phải cách viết)

a cat, a house, an ocean, an hour.

b.Some và any (một vài, một ít)
- Some được dùng cho các danh từ không đếm được hoặc đếm được số nhiều ở trong câu khẳng định.            

Ex: There is some water.

There are some books on the desk.

- Any được dùng cho các danh từ không đếm được hoặc đếm được số nhiều ở trong câu phủ định và câu hỏi.

Ex: There isn't any food.

Are there any chairs in the room?

PRACTICE

I. Choose the best answer by circling A, B, C or D:
1. - “What would you like to drink now?” - “_______________.”

A. No, thanks                B. Yes, please         

C. I like to do nothing          D. Orange juice, please
2. All of us enjoy _______ to classical music.

A. listen          B. listens        C. listening         D. listened
3. She worked very hard, _______she passed all her exams.

A. because      B. and         C. so               D. but
4. Hoa looks red. She was outdoors yesterday. Perhaps she has _______

A. flu           B. sunburn      C. spots            D. stomachache
5. My family has decided to use _________ electricity by using more solar energy instead.

A. more        B. less         C. much            D. fewer
6. I ............... playing board games interesting because I can play them with my friends.

A. find        B. think         C. say              D. tell
7. -“Would you like me to turn off your computer?

- “ ______________. I’ll do it myself”

A. No, thanks     B. Yes, please     C. Don’t do it       D. Of course
8. You like playing monopoly or chess, your hobby may be _______.

A. collecting things.               B. playing sports
C. dancing                      D. board games
9. I …………….. Nha Trang when I was a child.

A. visit           B. visited        C. will visit           D. have visited
10. He …………… to the USA so far.

A. is             B. was          C. will be           D. has been
II. Put the verbs in the correct form.
1. I enjoy (fish) ..................................... because it (be) ……………….… relaxing.

2. Jane will play chess after she (finish) …………………………. school.

3. What …………………your mother often (do) …………………at weekends?

4. I think, in the future people (not play) ………………………… individual games.

5. We find (arrange) ……… flowers interesting because it (help) ………… us relax.

6. I (not collect) ………….…………… dolls when I grow up.

III. Complete the passage with the words given
	bought       competition     singing      there      on      English


Mary’s hobby is singing. She enjoys (1) …………………very much. When her brother (2) ………………a karaoke set last month, Mary was so glad that she sang every day after dinner. She likes to sing only (3) ……………… songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) ………………… the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke (5) ………………organized by the RC Center this Saturday. Her family is going (6) ……………… to support her.

IV. Choose the best answer to complete the passage:
Headache is a very common disease. The symptoms (1)…….. a headache are various. People may (2)……….. pains only one side of the head. Sometimes when the pain goes away, the head is sore. People have a headache (3) …………. they work too hard or they are too nervous about something. (4)……….. can help cure the disease but people usually have to do more than taking tablets. They can prevent headaches by changing their diets or their (5)…………… or simply by going to bed.

1. A. on          B. in          C. of           D. at

2. A. be          B. have        C. happen       D. take

3. A. when       B. but         C. so           D. and

4. A. Medicine    B. Doctor      C. Sport         D. Fruit

5. A. life         B. lifestyles     C. hobbies      D. working

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.
1. I didn’t go to school because I was sick.

-> I was sick, so
.

2. It will be good if you eat less meat and more vegetables.

-> You should 


3. He likes playing computer games in his free time.

-> His hobby is.


4. I am interested in watching TV in the evening.

-> I enjoy

5. I think that learning English is important.

->I find 

6. My brother enjoys coffee very much.

 -> Coffee 

7. What is the price of a plate of fried rice? 

-> How

8. This food has some meat and tofu. 

-> There 

9. Chicken is my sister’s favorite food. (likes) 

->.

10. There is sugar in many kinds of food. (have) 

-> 

VI. Use the words given to write a paragraph about Lan’s hobby.
Lan/ be/ student/ class 7A/ Quang Trung school. Collect glass bottles/ be/ one of/ favorite hobbies. She/ start/ hobby/ when/ ten years old. She often/ share/ hobby/ sister. She/ find/ hobby/ interesting/ useful. She/ feel/ happy/ when/ look at/ beautiful flower vases/ make/ them. She/ continue/ hobby/ future/ because it/ help/ save/ environment

VII. Complete of irregular verbs (hoàn thành bảng động từ bất quy tăc)

	No
	Infinitive
	Past simple
	Past participle
	meaning

	11
	cost
	
	
	giá

	12
	cut
	
	
	Cắt

	13
	do
	
	
	Làm

	14
	Draw
	
	
	Vẽ

	15
	Drink
	
	
	Uống

	16
	Drive
	
	
	Lái xe

	17
	Eat
	
	
	Ăn

	18
	Fall
	
	
	Té xuống

	19
	Fell
	
	
	Cảm thấy

	20
	fight
	
	
	Đánh nhau


---

	stand
	stood
	stood
	đứng

	swim
	swam
	swum
	bơi

	take
	took
	taken
	có

	teach
	taught
	taught
	dạy

	tear
	tore
	torn
	xé

	tell
	told
	told
	nói

	think
	thought
	thought
	nghĩ

	throw
	threw
	thrown
	ném

	understand
	understood
	understood
	hiểu

	wake
	woke
	woken
	thức

	wear
	wore
	worn
	mặc

	win
	won
	won
	giành chiến thắng

	write
	wrote
	written
	viết

UNIT 9

	music festival (n)
	lễ hội âm nhạc
	
	

	religious festival (n)
	lễ hội tôn giáo
	
	

	seasonal festival (n)
	lễ hội theo
	
	

	flower festival (n)
	lễ hội hoa
	
	

	food festival (n)
	lễ hội ẩm thực
	
	

	April Fools’ Day (n)
	Ngày Nói dối
	
	

	Easter (n)
	Lễ Phục sinh
	
	

	May Day (n)
	Ngày Quốc tế Lao động
	
	

	Mother’s Day (n)
	Ngày của Mẹ
	
	

	Father's Day (n)
	Ngày của Cha
	
	

	Valentine’s Day (n)
	Ngày lễ Tinh nhân
	
	

	Thanksgiving (n)
	Lễ Tạ ơn
	
	

	Passover (n)
	Lễ Quá hải
	
	

	New Year’s Day (n)
	Ngày Năm mới
	
	

	International Women’s Day (n)
	Quốc tế Phụ nữ
	
	

	parade (v)
	diễu hành
	
	

	perform (v)
	trình diễn
	
	

	lake place (v)
	diễn ra
	
	

	attend (v)
	tham dự
	
	

	participate in (v)
	tham gia
	
	


UNIT 3: COMMUNITY SERVICE     Anh 7tđ
I. Find the word which has a different sound in the part underlined.
	1.
	A.
	volunteer
	B.
	engineer
	C.
	committee
	D.
	clear

	2.
	A.
	population
	B.
	volunteer
	C.
	offer
	D.
	provide

	3.
	A.
	tutor
	B.
	volunteer
	C.
	computer
	D.
	community

	4.
	A.
	certain
	B.
	compare
	C.
	encourage
	D.
	community

	5.
	A.
	charity
	B.
	chemistry
	C.
	chemical
	D.
	mechanic

	6.
	A.
	architect
	B.
	church
	C.
	children
	D.
	armchair

	7.
	A.
	general
	B.
	garden
	C.
	go
	D.
	get

	8.
	A.
	cancel
	B.
	ceiling
	C.
	calling
	D.
	cupboard

	9.
	A.
	calorie
	B.
	carve
	C.
	collage
	D.
	centre

	10.
	A.
	unique
	B.
	mosquito
	C.
	mosque
	D.
	question


II. Choose the best answer (A, B, C or D).

	1.
	She 
blood twenty times so far.
	
	

	
	A.
	donates
	B.
	has donated
	C.
	is donating
	D.
	to donate
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2.
	Volunteers can do general 
such as clean-up projects or home

repair.

	
	A.
	things
	B.
	labour
	C.
	jobs
	D.
	activities

	3.
	We came to the remote village and 
meals for homeless children.

	
	A.
	cook
	B.
	offered
	C.
	do
	D.
	made

	4.
	He 
lectures to foreign tourists about traditional food and games recently.

	
	A.
	gives
	B.
	gave
	C.
	have given
	D.
	has given

	5.
	You should think of 
the volunteer activities in your community.

	
	A.
	taking in
	B.
	making
	C.
	participating
	D.
	taking part in

	6.
	Have you ever 
to Sapa?
	
	
	

	
	A.
	seen
	B.
	been
	C.
	visited
	D.
	gone

	7.
	Traditional volunteer activities include 
money for people in need, cooking and giving food.

	
	A.
	getting
	B.
	rising
	C.
	raising
	D.
	taking

	8.
	They have decided to clean up the neighbourhood 
it is full of rubbish.

	
	A.
	so
	B.
	but
	C.
	because
	D.
	although

	9.
	How many novels 
Charles Dickens 
?

	
	A.
	does – write
	B.
	did – write
	C.
	did written
	D.
	have – written

	10.
	You can help young children by 
them to do homework before or after school.

	
	A.
	teaching
	B.
	doing
	C.
	helping
	D.
	offering

	11.
	Volunteering is special 
me because i can help others.

	
	A.
	to
	B.
	with
	C.
	for
	D.
	at

	12.
	Let’s collect and 
warm clothes to homeless children in our city.

	
	A.
	give away
	B.
	give back
	C.
	take off
	D.
	put on

	13.
	We _______   to Ha Noi several times, but last summer we  ______ there by train.

	
	A.
	flew – went
	
	
	C.
	has flown – went
	

	
	B.
	have flown – have gone
	D.
	have flown – went

	14.
	I 
blood twice, and 
presents to sick children in the hospital recently.

	
	A.
	donate – give
	
	
	C.
	have donated – have given

	
	B.
	donated – gave
	
	
	D.
	have donated – gave

	15

A.

give

B.

bring

C.

provide

D.

donate

16.

Let’s help the street children because they have bad 
.

A.

live

B.

ways of life

C.

earnings

D.

living conditions

17.

My brother and i 
a white tiger already.

A.

see

B.

to have

C.

have seen

D.

has seen

18.

They have decided to ride to work 
it is good for their health and the environment.

A.

but

B.

because

C.

so

D.

although

19.

Americans 
the tradition of volunteering and helping one another since the early days of the country.

A.

had

B.

to have

C.

has had

D.

have had

20.

Our school has a programme to 
children from poor families in ho chi minh city.

A.

tutor

B.

offer

C.

ask

D.

volunteer

15.
	To help people in remote areas, we can 
transportation, such as giving rides to the elderly.



	
	A.
	give
	B.
	bring
	C.
	provide
	D.
	donate

	16.
	Let’s help the street children because they have bad 
.

	
	A.
	live
	B.
	ways of life
	C.
	earnings
	D.
	living conditions

	17.
	My brother and i 
a white tiger already.
	
	

	
	A.
	see
	B.
	to have
	C.
	have seen
	D.
	has seen

	18.
	They have decided to ride to work 
it is good for their health and the environment.

	
	A.
	but
	B.
	because
	C.
	so
	D.
	although

	19.
	Americans 
the tradition of volunteering and helping one another since the early days of the country.

	
	A.
	had
	B.
	to have
	C.
	has had
	D.
	have had

	20.
	Our school has a programme to 
children from poor families in ho chi minh city.

	
	A.
	tutor
	B.
	offer
	C.
	ask
	D.
	volunteer


III. Put the verbs in brackets in the correct verb tense: The Present Perfect or Past Simple.
1. I (visit) 
our form teacher in the hospital already.

2. John (read) 
the letter from Mary already.

3. We (not begin) 
to learn for the test yet.

4. I (meet) 
Robert at the supermarket this morning.

5. Nancy (be) 
to Vietnam several times.

6. They (not start) 
the project yet.

7. When (your father/ give up) 
smoking?

8. The motorbike looks clean. (you/ wash) 
it?

9. Tom (call) 
his boss yesterday.

10. My uncle (move) 
to Da Lat in 2005.

11. The Greens (be) _____________to many countries in the world so far.

12. We (go) ___________to that village to do volunteer work several times.

13. We (spend) ___________our summer vacation in Ha Long Bay last July.

14. Our teacher (explain) _______________________to us how to use the printer already.

15. My pen isn’t here any more. Someone (take) ___________________it already.

16. The postman (deliver) 
the letter half an hour ago.

17. Mai (not finish) 
her homework yet.

18. They (not see) 
the film Titanic yet.

19. I (hear) _____________________the good news from Mary a few minutes ago.

20. I (not see) 
your brother yet.

IV. Fill in each blank with just, already or yet.
1. Have you played your new computer game 
?

2. I’ve 
had my exam results.

3. My father has 
returned from his trip to Australia.

4. I haven’t had lunch 
.

5. I have 
had three tests this week

ĐỊA LỚP 7

Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 43.1 giải thích sự thưa thớt dân cư ở một số vùng Châu Mỹ

Câu 2: Dựa vào lược đồ 44.4 trình bày sự phân bố của các cây trồng chính ở Trung và Nam Mỹ

TIN HỌC 7

BÀI THỰC HÀNH – ÔN TẬP

Lưu ý: Các em làm bài tập trên giấu A4 hoặc giấy tập xong gửi cho thầy để lấy điểm qua 1 trong các cách sau:

1. Gửi qua email: hiep.thcsandien@gmail.com 

2. Gửi từ điện thoại qua Vnedu connect

3. Hoặc gửi cho giáo viên chủ nhiệm

DANH SÁCH HỌC SINH NĂNG KHIẾU

	Stt
	Họ tên học sinh
	Điểm toán
	Điểm văn
	Điểm anh
	Tổng điểm
	Trung bình

	1
	Ngô Bảo Châu
	8.8
	5.5
	9
	
	

	2
	Nguyễn Anh Tuấn
	8
	7.5
	9
	
	

	3
	Phan Như Lan
	6.5
	8
	8
	
	

	4
	Trần Trung Dũng
	5
	9
	9
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hồng 
	9.5
	10
	9
	
	

	Điểm lớn nhất:
	
	
	
	
	

	Điểm nhỏ nhất:
	
	
	
	
	


Yêu cầu:

1. Nhập liệu bảng tính  (2đ)

2. Dùng hàm thích hợp để tính tổng số, trung bình, điểm lớn nhất, điểm nhỏ nhất (2đ)

3. Chèn thêm hàng trung bình các môn cuối danh sách và tính (2đ)

4. Trình bày như danh sách trên  (2đ)

5. Vẽ biểu đồ hình cột như hình sau (2đ)
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